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1 PHẠM ĐINH QUỐC HUY 03/05/2007 Nam 037207010375 2 27 12 TO 7.50 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 25.00 0.17 25.17

2 HOÀNG THỊ NGỌC LAN 06/12/2007 Nữ 037307008085 2 27 12 TO 5.00 VA 8.25 DI 10 100 C04 23.25 0.23 23.48

3 PHẠM THỊ VÂN NHI 24/10/2007 Nữ 036307002835 2 25 01 TO 5.25 VA 8.50 DI 9.00 100 C04 22.75 0.24 22.99

4 HOÀNG THỊ LÂM OANH 09/01/2007 Nữ 037307006227 2 27 12 TO 8.00 VA 7.25 DI 7.50 100 C04 22.75 0.24 22.99

5 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 30/06/2007 Nữ 037307009797 1 01 27 09 TO 4.45 VA 6.00 DI 9.50 100 C04 19.95 2.75 22.70

6 LÊ VIỆT BÁCH 01/04/2007 Nam 037207006064 2 27 12 TO 6.25 VA 7.00 DI 9.00 100 C04 22.25 0.25 22.50

7 BÙI MINH TÂM 26/10/2007 Nam 037207007915 1 01 27 09 TO 4.50 VA 6.00 SU 9.25 100 C03 19.75 2.75 22.50

8 NGUYỄN THÙY DUNG 11/03/2007 Nữ 037307000424 2NT 27 06 TO 5.00 VA 7.25 DI 9.25 100 C04 21.50 0.50 22.00

9 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 30/05/2007 Nữ 035307002793 2NT 24 01 TO 6.00 VA 7.25 DI 8.25 100 C04 21.50 0.50 22.00

10 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 13/11/2007 Nữ 035307006444 2 24 01 TO 4.75 VA 8.75 SU 8.00 100 C03 21.50 0.25 21.75

11 ĐẶNG THANH MAI 14/06/2007 Nữ 001307005081 2NT 27 08 TO 5.00 VA 7.50 SU 8.50 100 C03 21.00 0.50 21.50

12 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 15/05/2007 Nữ 035307007077 2NT 24 13 TO 5.75 VA 7.75 LI 7.50 100 C01 21.00 0.50 21.50

13 NGUYỄN VÂN ANH 14/10/2007 Nữ 037307004600 2 27 12 TO 5.35 VA 7.50 SU 8.25 100 C03 21.10 0.25 21.35

14 LƯƠNG VÂN LY 20/08/2007 Nữ 037307004773 2 27 12 TO 6.00 VA 6.50 DI 8.50 100 C04 21.00 0.25 21.25

15 NGUYỄN HOÀI THU 07/08/2007 Nữ 037307009748 2NT 27 08 TO 5.50 VA 7.25 DI 8.00 100 C04 20.75 0.50 21.25

16 ĐỒNG KIM NGỌC 02/06/2007 Nữ 037307009826 2NT 06a 27 06 TO 4.25 VA 7.25 SU 7.75 100 C03 19.25 1.50 20.75

17 ĐINH HOÀI THU 18/11/2007 Nữ 037307007604 2NT 27 07 TO 5.25 VA 7.25 DI 7.75 100 C04 20.25 0.50 20.75

18 NGUYỄN MAI TRANG 27/05/2007 Nữ 037307009367 2NT 27 08 TO 5.75 VA 6.50 DI 8.00 100 C04 20.25 0.50 20.75
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19 ĐẶNG THỊ LIÊN 08/03/2007 Nữ 037307005099 1 01 27 09 TO 3.50 VA 6.25 DI 8.00 100 C04 17.75 2.75 20.50

20 HOÀNG VĂN THÀNH 14/04/2007 Nam 037207007836 2 27 12 TO 5.10 VA 7.25 SU 7.75 100 C03 20.10 0.25 20.35

21 TRẦN TIẾN DŨNG 23/04/2007 Nam 037207010115 2NT 27 04 TO 5.50 VA 6.25 SU 8.00 100 C03 19.75 0.50 20.25

22 NGUYỄN ĐỨC DUY 26/11/2007 Nam 037207009967 2NT 27 09 TO 5.25 VA 6.75 DI 7.75 100 C04 19.75 0.50 20.25

23 LÃ XUÂN HẢI 06/12/2007 Nam 037207003588 2 27 12 TO 5.00 VA 7.25 SU 7.75 100 C03 20.00 0.25 20.25

24 NGUYỄN NGÂN HẠNH 13/10/2007 Nữ 037307007013 2 27 12 TO 6.00 VA 7.25 DI 6.50 100 C04 19.75 0.25 20.00

25 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH 23/05/2007 Nữ 037307004537 2NT 27 08 TO 5.00 VA 6.75 DI 7.75 100 C04 19.50 0.50 20.00

26 NGUYỄN THANH TRÀ 18/01/2007 Nữ 022307001226 2 27 12 TO 4.45 VA 8.00 SU 7.25 100 C03 19.70 0.25 19.95

27 NGUYỄN VIỆT ANH 01/12/2007 Nữ 037307008083 2 27 12 TO 5.75 VA 8.00 DI 5.75 100 C04 19.50 0.25 19.75

28 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 30/01/2007 Nữ 037307008746 2NT 27 06 TO 6.25 VA 6.75 LI 6.00 100 C01 19.00 0.50 19.50

29 TRẦN THỊ KIM THÚY 16/07/2007 Nữ 037307008094 2NT 27 04 TO 4.75 VA 8.00 N1 6.25 100 D01 19.00 0.50 19.50

30 LÊ QUANG MINH 07/07/2007 Nam 037207000666 2 27 02 TO 7.00 VA 5.75 SU 6.25 100 C03 19.00 0.25 19.25

31 TRẦN THỊ THANH TÚ 07/02/2007 Nữ 001307020817 2 01 28 TO 3.35 VA 7.75 SU 7.85 100 C03 18.95 0.25 19.20

32 HOÀNG THỊ PHƯƠNG UYÊN 01/04/2007 Nữ 034307004699 2NT 26 05 TO 3.85 VA 6.50 DI 8.25 100 C04 18.60 0.50 19.10

33 ĐỖ QUỐC BẢO 03/04/2007 Nam 037207000122 2 27 12 TO 4.25 VA 6.25 DI 8.25 100 C04 18.75 0.25 19.00

34 MAI THỊ THẢO NGUYÊN 08/11/2007 Nữ 037307006535 2 27 12 TO 4.75 VA 5.75 DI 8.25 100 C04 18.75 0.25 19.00

35 MAI ĐỨC THÀNH 07/10/2007 Nam 037207007471 2 27 12 TO 4.25 VA 7.00 SU 7.50 100 C03 18.75 0.25 19.00

36 BÙI QUỲNH CHÂM 09/05/2007 Nữ 037307006768 2NT 27 07 TO 2.85 VA 7.25 SU 8.00 100 C03 18.10 0.50 18.60

37 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 28/12/2007 Nữ 037307006925 2 27 12 TO 3.60 VA 6.50 SU 8.25 100 C03 18.35 0.25 18.60

38 ĐẶNG ĐÌNH ĐẠT 26/05/2007 Nam 037207005489 2 27 12 TO 4.85 VA 6.75 SU 6.50 100 C03 18.10 0.25 18.35

39 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 11/08/2007 Nữ 037307009935 2NT 27 04 TO 2.85 VA 7.00 DI 7.75 100 C04 17.60 0.50 18.10

40 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 18/11/2007 Nữ 037307005290 2NT 27 06 TO 3.85 VA 5.50 DI 7.75 100 C04 17.10 0.50 17.60

41 VŨ KHƯƠNG DUY 23/03/2007 Nam 037207000163 2 27 12 TO 5.75 VA 5.50 SU 6.00 100 C03 17.25 0.25 17.50

42 PHẠM LINH TRANG 29/09/2007 Nữ 037307002990 2 27 12 TO 5.25 VA 5.75 DI 6.10 100 C04 17.10 0.25 17.35

43 CHU THỊ MINH THU 27/11/2007 Nữ 037307008738 2NT 27 08 TO 4.75 VA 7.25 LI 4.75 100 C01 16.75 0.50 17.25

44 LÊ THỊ CẨM LY 30/12/2007 Nữ 049307003124 3 34 08 TO 4.60 VA 6.50 LI 6.00 100 C01 17.10 0 17.10
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45 PHẠM THỊ CẨM LY 10/11/2007 Nữ 036307004334 2NT 25 05 TO 2.20 VA 6.75 DI 7.50 100 C04 16.45 0.50 16.95

46 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYÊN 15/01/2007 Nữ 037307005703 2NT 27 12 TO 3.85 VA 6.75 DI 5.85 100 C04 16.45 0.50 16.95

47 LƯU THU PHƯƠNG 19/02/2007 Nữ 037307010022 2NT 27 06 TO 3.35 VA 6.75 DI 6.35 100 C04 16.45 0.50 16.95

48 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 14/07/2007 Nữ 037307003166 2NT 27 09 TO 4.85 VA 6.00 DI 5.25 100 C04 16.10 0.50 16.60

49 LÊ THỊ THÙY 23/10/2007 Nữ 037307003975 2 27 08 TO 1.70 VA 7.50 SU 7.00 100 C03 16.20 0.25 16.45

50 TRƯƠNG ĐAN PHONG 16/02/2007 Nam 037207000491 2NT 27 06 TO 3.35 VA 6.50 LI 6.00 100 C01 15.85 0.50 16.35

51 NGUYỄN THU UYÊN 16/01/2006 Nữ 037306008636 2NT 27 06 TO 8.30 VA 8.50 DI 8.70 200 C04 25.50 0.30 25.80

52 CAO TIẾN ANH 28/01/2005 Nam 037205001205 27 04 TO 8.90 VA 7.20 SU 8.60 200 C03 24.70 0 24.70

53 VŨ THỊ ANH THƯ 14/12/2007 Nữ 037307008507 2NT 27 08 TO 7.10 VA 6.80 N1 9.00 200 D01 22.90 0.47 23.37

54 ĐINH KHÁNH LY 05/02/2007 Nữ 037307000038 2 27 12 TO 7.10 VA 7.80 LI 8.10 200 C01 23.00 0.23 23.23

55 PHẠM ANH TUẤN 13/11/2007 Nam 037207006579 2NT 27 12 TO 7.00 VA 6.70 DI 7.70 200 C04 21.40 0.50 21.90

56 NGUYỄN TRỌNG MINH 17/11/2004 Nam 037204002217 27 12 TO 7.10 VA 6.80 N1 7.50 200 D01 21.40 0 21.40

57 LÊ THỊ SAO 29/09/2007 Nữ 037307004952 2NT 27 09 TO 6.90 VA 6.70 LI 6.80 200 C01 20.40 0.50 20.90

58 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 22/03/2007 Nữ 017307008633 2NT 23 10 TO 5.70 VA 6.80 N1 7.60 200 D01 20.10 0.50 20.60

59 PHẠM GIA KHÁNH 16/11/2007 Nam 037207001724 2 27 10 TO 6.10 VA 7.10 SU 7.10 200 C03 20.30 0.25 20.55

60 DƯƠNG NGỌC MẠNH 29/01/2007 Nam 037207005373 2NT 27 12 TO 5.80 VA 6.70 LI 6.90 200 C01 19.40 0.50 19.90

61 PHẠM ANH TUẤN 23/07/2001 Nam 036201000268 27 01 TO 6.80 VA 5.60 LI 7.40 200 C01 19.80 0 19.80
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